ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIỂU LUẬN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 
HỆ TRUNG CẤP 20T4

Câu 1: Em hãy phân tích nội dung về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong triết học Mác - Lênin? Qua đó, hãy cho một ví dụ thực tiễn trong cuộc sống để làm rõ mối quan hệ biện chứng trên và từ nội dung được học, em rút ra được ý nghĩa gì cho bản thân? (5.0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	 1
	
	Em hãy phân tích nội dung về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong triết học Mác - Lênin? Qua đó, hãy cho một ví dụ thực tiễn trong cuộc sống để làm rõ mối quan hệ biện chứng trên và từ nội dung được học, em rút ra được ý nghĩa gì cho bản thân? 
	5.0

	



	a
	Nội dung mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
+ Vật chất và ý thức, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
Định nghĩa vật chất của Lênin: Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của con người chép lại, chụp lại, phản ánh và nó tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. 
Phương thức tồn tại của vật chất là vận động (có 5 hình thức vận động), vật chất vận động trong không gian và thời gian. 
Ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào trong bộ não người một cách năng động, sáng tạo. 
Giữa vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong mối quan hệ này thì vật chất có trước, vật chất sinh ra và quyết định ý thức, song ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Vì vậy, con người phải tôn trọng khách quan, đồng thời phát huy tính năng động chủ quan của mình. 
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	b
	Ví dụ thực tiễn trong cuộc sống để làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
	
1.0


	
	c
	Ý nghĩa gì cho bản thân. 
Từ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong triết học Mác Lênin, sinh viên rút ra nguyên tắc phương pháp luận là tôn trọng tính khách quan kết hợp phát huy tính năng động chủ quan. Để vận dụng nguyên tắc này sinh viên cần phải: 
-  Thứ nhất: Sinh viên nhận thức được vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức trong đời sống xã hội được biểu hiện ở vai trò của kinh tế đối với chính trị, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật...Trong xã hội, sự phát triển của kinh tế xét đến cùng quy định sự phát triển của văn hóa; đời sống vật chất thay đổi thì sớm muộn đời sống tinh thần cũng thay đổi theo. Do đó, sinh viên cần học những ngành nghề đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế bên cạnh sự đam mê, yêu thích của bản thân và phù hợp với khả năng của mình. 
Thứ hai: Trong học tập cần phải có kế hoạch, mục tiêu phù hợp với thực tế khách quan của bản thân, gia đình và xã hội. Bởi, mọi sự tồn tại, phát triển ý thức của mỗi cá nhân đều gắn liền với quá trình biến đổi của đời sống vật chất. Sinh viên cần phải giải quyết đúng đắn các quan hệ lợi ích, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với tập thể, nhà trường và xã hội. Nhà trường và xã hội ngày càng phải nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng làm việc cho sinh viên bên cạnh việc sinh viên phải phát huy tính chủ động, tích cực phối hợp với  nhà trường và doanh nghiệp. 
Thứ ba, sinh viên cần tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức qua việc học tập, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện ý thức đạo đức nghề nghiệp của mình ngay trong quá trình học tập tại trường, cũng như hoạt động nghề nghiệp trong tương lai. 
(GV có thể chấm dựa trên những giải pháp khác của SV nếu thấy hợp lý)
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Câu 2: Em hãy phân tích nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, liên hệ bản thân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. (5.0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	 2
	
	Em hãy phân tích nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, hãy liên hệ bản thân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 
	5.0

	



	a
	1. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Nắm vững nội dung cơ bản, hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1điểm)
Đó là nắm vững hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là nắm vững nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh như đã nêu ở phần trên.
Nắm nội dung cốt lõi về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân; thương yêu nhân dân, thương yêu con người, Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và có tinh thần quốc tế trong sáng. 
Học tập phong cách tư duy; phong cách làm việc; phong cách ứng xử; phong cách nói đi đôi với làm; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...v.v. 
- Phương pháp học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2.0 điểm)
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 
Gắn với việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 
Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và mỗi người hàng năm. 
Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Đối với học sinh cần phấn đấu và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất chính trị; …. 
Không ngừng rèn luyện đức tính hiếu với dân, tận tụy với công việc; thật thà, chính trực, cần, kiệm, liêm, chính, biết quý trọng lao động, qúy trọng thời gian và tài sản của tập thể, của mọi người, chống lãng phí, xa hoa; có trách nhiệm đối với học tập, công việc và cuộc sống; có tính tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức. 
Rèn luyện phong cách, lối sống khiêm tốn, giản dị; chống kiêu căng, tự mãn; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, lười biếng; thói hám danh, hám lợi… 
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	b
	Liên hệ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân.
- Những mặt đạt được của bản thân từ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
- Những mặt còn hạn chế của bản thân từ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
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	c
	- Giải pháp khắc phục hạn chế của bản thân 
 (GV có thể chấm dựa trên những giải pháp khác của SV nếu thấy hợp lý)
	
1.0




Câu 3: Em hãy trình bày định nghĩa giai cấp công nhân và nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Em hãy liên hệ thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam và nêu một số giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. (5.0 điểm)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	3 
	
	Em hãy phân tích khái niệm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. Em hãy liên hệ thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam và nêu một số giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.
	5.0

	



	a
	- Trình bày khái niệm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin 
+ Khái niệm giai cấp công nhân: là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay.
+ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng thành công hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa.
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1.0


	
	b
	Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam 
Thành tựu
+ Tăng nhanh về số lượng và chất lượng, là giai cấp đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
+ Nắm vững khoa học – công nghệ tiên tiến và công nhân trẻ được đào tạo nghề theo chuẩn nghề nghiệp….
Hạn chế:
+ Trình độ còn thấp so với yêu cẩu, kỹ năng nghề nghiệp còn yếu….
+ Mức sống 1 bộ phận còn thấp, tính kỷ luật chưa cao…
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	c
	- Một số giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 

+ Nâng cao nhận thức giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua tổ thức tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với xây dựng và phát huy sức mạnh của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
+ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho giai cấp công nhân, không ngừng tri thức hóa giai cấp công nhân.
+ Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của bản thân giai cấp công nhân...
(GV có thể chấm dựa trên những giải pháp khác của SV nếu thấy hợp lý)
	1.5






Câu 4: Em hãy phân tích nội dung về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Qua đó, cho biết những kết quả đạt được trong việc xây dựng và phát triển con người ở nước ta hiện nay. Sinh viên cần làm gì để góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện? (5.0 điểm)

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 4
	Anh (chị) hãy trình bày nội dung về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Anh (chị) cho biết những kết quả đạt được trong việc xây dựng và phát triển con người ở nước ta hiện nay. Sinh viên cần làm gì để góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện ?
	5.0

	
	ĐÁP ÁN
	

	
	a) Nội dung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
	3đ

	
	Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. 
	0.5

	
	Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc. 
	0.5

	
	Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học, hướng tới chân-thiện-mỹ. Gắn xây dựng, rèn luyện đạo đức với thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
	0.5

	
	Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập.
	0.5

	
	Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ môi trường; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn.
	0.25

	
	Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Phát huy vai trò của văn học-nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng. 
	0.25

	
	Nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	0.25

	
	Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người. 
	0.25

	
	b) Những kết quả đạt được trong việc xây dựng và phát triển con người ở nước ta hiện nay.
	1đ

	
	Mỗi ý phù hợp với câu hỏi SV dược 0.25 đ tối đa không quá 1đ
	

	
	VD: HDI của Việt Nam năm 2019 là 0,63, xếp thứ 118/189 quốc gia và vùng lãnh thổ
	0.25đ

	
	Năm 2019, tuổi thọ trung bình con người Việt Nam năm 2019 là 73,6 tuổi.
…..
	0.25đ

	
	c. Anh (chị) hãy cho biết là sinh viên anh chị cần làm gì để góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện ?

mỗi ý phù hợp với câu hỏi này SV được 0.5đ
VD: em sẽ cố gắng học tập thật tốt : 0.5đ
	1đ



Câu 5: Em hãy hãy phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1975 đến nay. Qua đó, em hãy liên hệ trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? (5.0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	 1
	
	Em hãy hãy phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1975 đến nay. Qua đó, em hãy liên hệ trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
	5.0

	



	1,
	Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng
	

	
	a
	Vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975- 1986)
Sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa  phải tiến hành hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc; đồng thời tập trung lãnh đạo xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

	1.0

	
	b
	Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới (1986- nay) 
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đã tổng kết 10 năm trước đổi mới, là Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng, đánh dấu sự trưởng thành về lý luận và thực tiễn của Đảng. 
Trải qua các kỳ Đại hội Đảng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (1-2016) Đảng ta đã đề ra các đường lối về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đường lối về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối về xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người,...
Những thành tựu trong công cuộc đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

	

0.5


0.5





0.5

	
	2,
	 Em hãy liên hệ trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

	2.5

	
	
	- Những việc đã làm được góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Mỗi ý SV nêu hợp lý chấm 0.25 điểm đến 0.5 điểm
VD: Bản thân đã tích cực tham gia vận động quyên góp để giúp đỡ các trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ bà con bị thiên tai lũ lụt...do Đoàn, Hội trong trường tổ chức
- Những hạn chế của bản thân chưa góp phần trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Mỗi ý SV nêu hợp lý chấm 0.25 điểm đến 0.5 điểm
VD: Còn thờ ơ, lạnh nhạt với những vấn đề như: bảo vệ môi trường, các nạn bạo lực học đường....
- Giải pháp để khắc phục những hạn chế của bản thân
Mỗi ý SV nêu hợp lý chấm 0.5 điểm
VD:
+ Cố gắng học tập thật tốt, có thành tích cao để sau này giúp phát triển nước nha
+ Tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào tình nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội

	0.75




0.75



1.0



Câu 6: Em hãy phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Em hãy liên hệ thực trạng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta hiện nay và nêu một số giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong phòng, chống dịch bệnh trên? (5.0 điểm)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	 6
	
	Em hãy phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Em hãy liên hệ thực trạng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta hiện nay và nêu một số giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong phòng, chống dịch bệnh trên? 
	5.0

	



	a
	Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, được thống nhất trong cả lý luận và hoạt động thực tiễn, phản ánh chính xác mục đích, lý tưởng, khát vọng của Người.
Độc lập dân tộc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Hồ Chí Minh nêu một chân lý có giá trị cho mọi thời đại: “Không có gì  quý hơn độc lập, tự do” . Độc lập dân tộc phải là một nền độc lập thật sự, hoàn toàn, gắn với hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Độc lập phải triệt để toàn diện và bền vững. Muốn thế độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Chủ nghĩa xã hội, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chế độ do nhân dân làm chủ, chế độ có nền kinh tế phát triển cao, con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột và bất công; các dân tộc chung sống trong hòa bình….
 Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc là mục tiêu trước hết, là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội còn chủ nghĩa xã hội là con đường bảo vệ và phát triển thành quả của độc lập dân tộc.
Qua thực tiễn hoạt động, Hồ Chí Minh nhận thấy quan hệ khăng khít của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế thế giới. Người xác định tư tưởng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là để tạo ra sức mạnh vô tận.
Theo Hồ Chí Minh, sức mạnh dân tộc là sự tổng hợp của các yếu tố vật chất và tinh thần, song trước hết là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và ý thức tự lực tự cường dân tộc; sức mạnh của tinh thần đoàn kết; của ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập tự do...Sức mạnh thời đại đó là sức mạnh của các trào lưu cách mạng trên thế giới và sức mạnh của cách mạng khoa học và công nghệ.
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là cơ sở và điều kiện quan trọng để Việt Nam có thể giành độc lập dân tộc và đi lên Chủ nghĩa xã hội.
	
0.5




0.5



0.5



0.5


0.25




0.5




0.25

	
	b
	Thực trạng về dịch bệnh hiện nay ở Việt Nam
Hiện nay dịch bệnh diễn biến phức tạp và đã lan rộng ra hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, với số ca bệnh ngày càng tăng.
Xuất hiện các biến chủng mới tiềm ẩn nhiều nguy cơ và gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Với tình hình dịch bệnh như hiện nay đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đất nước từ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Gây khó khăn rất lớn cho người dân đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp.
	1.0







	
	c
	Giải pháp nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19:
Mỗi ý SV nêu hợp lý, GV chấm 0.25 điểm
Một là, phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành dùm lá rách và ý chí tự lực tự cường của người dân và cả hệ thống chính trị của Việt Nam.
Hai là: Tuân thủ các biện pháp phòng chồng dịch bệnh do Bộ y tế ban hành.
Ba là, phát huy hơn nữa niềm tin của nhân dân trong cuộc chiến chống Covid, đây là yếu tố rất quan trọng giúp cho nhân dân Việt Nam vượt qua đại dịch.
Bốn là, cần có những quyết sách đúng đắn, dứt khoát, kịp thời của Đảng trong bối cảnh hiện tại để giúp Việt Nam vượt qua đại dịch.
Năm là, cần tận dụng tốt các nguồn tài trợ của bạn bè quốc tế, khai thác tốt máy móc trang thiết bị khoa học công nghệ vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Tranh thủ nguồn tài trợ vắcxin của các nước, đây được xem là lá chắn tốt nhất của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 (GV có thể chấm dựa trên những giải pháp khác của SV nếu thấy hợp lý)
	
1.0


















Câu 7: Em hãy phân tích quan niệm về người lao động tốt. Từ đó, hãy liên hệ thực tiễn việc rèn luyện trở thành người lao động tốt của sinh viên nước ta hiện nay và sinh viên cần làm gì để trờ thành người lao động tốt của xã hội? (5.0 điểm)
	Câu 7
	
	Em hãy phân tích quan niệm về người lao động tốt. Từ đó, hãy liên hệ thực tiễn việc rèn luyện trở thành người lao động tốt của sinh viên nước ta hiện nay và bản thân cần làm gì để trờ thành người lao động tốt của xã hội? 
	5.0

	




	a.
	Quan niệm về người lao động tốt.
Người lao động tốt là người công dân tốt có khả năng lao động tốt. Tiêu chí chung nhất của người lao động tốt được thể hiện trong sự rèn luyện, phấn đấu: Đối với chính mình; Đối với mọi người 
- Đối với chính mình: Người lao động tốt là có phẩm chất chính trị vững vàng, trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần tự cường dân tộc; có tình thương yêu con người, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có lối sống lành mạnh: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. 
- Đối với mọi người, người lao động tốt là người sống có tinh thần tập thể; có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập nhưng biết quan tâm vì lợi ích chung “mình vì mọi người”. Đó là người biết tôn trọng và hợp tác với người mọi người trong lao động, tự chủ trong công việc, đoàn kết với tập thể, có ứng xử đúng mực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong lao động; có tinh thần hợp tác với bạn bè, người lao động các nước trên thế giới.
- Đối với công việc: Người lao động tốt là người được đào tạo nghề thông qua trường lớp hoặc truyền nghề. Về mặt quản lý nhà nước, thể hiện qua văn bằng, chứng chỉ cấp cho họ theo luật giáo dục nghề nghiệp....
	

0.5

0.5
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0.5

	
	b.
	Sinh viên cần rèn luyện như thế nào để trở thành một người lao động tốt?
Thực trạng hiện nay: Bên cạnh những sinh viên có lối sống tích cực, là người lao động tốt thì vẫn còn 1 bộ phận sinh viên có những suy nghĩ tiêu cực, cụ thể: 
· Mặt tích cực: 
+ Trong việc học tập và rèn luyện sinh viên đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ cụ thể của người học khi đến lớp, khi tự nghiên cứu, khi ở trường, ở ngoài xã hội.
+ Đa số sinh viên có cố gắng vì sự phát triển của bản thân, vì gia đình, vì tập thể, vì xã hội, phấn đấu trở thành người công dân có ích cho đất nước.
+ Đa số  sinh viên, hiểu ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ học tập của công dân. Thấy được sự quan tâm của nhà trường nước và xã hội đối với quyền lợi học tập của chính các em và trách nhiệm của bản thân trong học tập.
+ Hầu hết các em chăm chỉ học tập, kiên trì, sáng tạo, tự giác và giữ kỷ luật trong học tập và rèn luyện.
+ Có động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn. Học là để có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để thành người công dân tốt, người lao động tốt
+ Tự tin vào bản thân, vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình để đạt kết quả cao nhất trong học tập, rèn luyện.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của của nhà trường, của tập thể, pháp luật của Nhà nước.
+ Rèn luyện lương tâm nghề nghiệp, yêu lao động và tôn trọng lao động của người khác. Có ý thức rèn luyện tác phong công nghiệp, thích ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ.
+ Có lối sống lành mạnh, không sa vào các tệ nạn xã hội, không gian lận trong học tập và tiêu cực trong cuộc sống.
+ Kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, lợi ích xã hội. Tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể; các hoạt động xã hội; bảo vệ và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản của tập thể.
· Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, vẫn còn hạn chế: 
+ Một số em vẫn còn chưa chú ý đến việc học, không tham gia nhiều vào các hoạt động đoàn thể, phong trào của nhà trường
+ Một số em vẫn bỏ học, đi chơi tụ tập bạn bè...
+ Một số em vi phạm kỷ luật Nhà trường như hút thuốc lá điện tử, tụ tập đánh nhau...
· Một số giải pháp để trở thành người lao động tốt. 
+  Sống có mục đích: Biết được mục tiêu cuộc sống nằm ở đâu sẽ là mũi tên dẫn lối cho mọi hành động của bạn và điều chỉnh lại mỗi khi đi sai đường. 
+ Đặt ra những mục tiêu nhất định: những vấn đề ưu tiên hàng đầu ví dụ như việc học tập, tham gia hoạt động xã hội..
+ Giao tiếp với những bạn bè, người xung quanh có lối sống tích cực, tránh xa những bạn bè, người quen có lối sống buông thả,..
+ Tự chăm sóc, yêu quý bản thân : tham gia các hoạt động thể dục, thể thao để cơ thể khỏe mạnh, sống kỷ luật, gọn gàng, ngăn nắp...
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Câu 8: Em hãy phân tích nội dung hàng hóa sức lao động theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin? Từ nội dung trên, em hãy liên hệ thực tiễn về trình độ lao động của công nhân Việt Nam hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để nâng cao trình độ lao động cho bản thân? (5.0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	 8
	
	Em hãy phân tích nội dung hàng hóa sức lao động theo quan điểm của Mác? Từ nội dung trên, em hãy liên hệ thực tiễn về trình độ lao động của công nhân Việt Nam hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để nâng cao trình độ lao động cho bản thân?
	5.0

	



	a
	Nội dung hàng hóa sức lao động
- Khái niệm: Sức lao động là năng lực lao động của con người. Nó bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng của người lao động và được sử dụng trong quá trình lao động. 
- Hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
Sức lao động chỉ trở thành hàng hoá khi người lao động tự do về thân thể, có quyền bán sức lao động của mình và khi họ không có tư liệu sản xuất. 
- Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động
 Giá trị hàng hóa sức lao động: được quyết định bởi lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó. 
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động nhằm thỏa mãn nhu cầu của người mua. Nó có khả năng tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó. Đó chính là giá trị thặng dư. 
- Giá trị thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không. 
	

0.5



0.5



0.5

0.5


0.5

	
	b
	Thực trạng trình độ lao động của công nhân Việt Nam hiện nay.
- Những biến đổi tích cực
(Mỗi ý nêu hợp lý SV được 0.25 điểm)
Thứ nhất: Người lao động đã nhận thức được tầm quan trọng của việc học nghề do đó, tích cực và chủ động, sáng tạo hơn trong học tập nâng cao trình độ và kiến thức chuyên môn
Thứ hai: Năng lực về ngoại ngữ, tin học cũng được chú trọng đầu tư
Thứ ba: Khả năng làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề khá tốt so với trước đây, tích cực hơn trong việc trau dồi những kỹ năng: như kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc..
- Những hạn chế về năng lực của công nhân hiện nay
Thứ nhất: Trình độ chuyên môn của công nhân còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường
Thứ hai: Trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm còn hạn chế
Thứ ba: Tính kỷ luật lao động còn thấp, chưa nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về luật lao động
	
0.75







0.75

	
	c
	Liên hệ bản thân
-  Thứ nhất, Tích cực học tập để có kết quả thật tốt. Thay đổi nhận thức, hiểu được đầu ra của ngành học, cần học những ngành nghề mà trong đó có sự đam mê, yêu thích của bản thân và phù hợp với khả năng của mình. 
Thứ hai, Trau dồi rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng tay nghề, tham gia các hoạt động bỗ trợ kiến thức nghề nghiệp…..
(GV có thể chấm dựa trên những giải pháp khác của SV nếu thấy hợp lý)
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Câu 9: Em hãy phân tích những định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta được nêu trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Qua đó, hãy cho biết những thành tựu và hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Sinh viên cần làm gì để góp phần phát triển kinh tế nước nhà? (5.0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	 
	
	Em hãy phân tích những định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ta được nêu trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Qua đó, hãy cho biết những thành tựu và hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Sinh viên cần làm gì để góp phần phát triển kinh tế nước nhà? 
	5.0

	



	a
	Những định hướng lớn phát triển kinh tế, xã hội 
Một là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh và phân phối. 
Hai là, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. 
Ba là, chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ công dân; kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách. 
Bốn là, tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và thu nhập tốt hơn. Có chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ tạo động lực để phát triển; điều tiết hợp lý thu nhập trong xã hội. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá nghèo bền vững; giảm dần tình trạng chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, miền, các tầng lớp dân cư. Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội…
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	b
	Những thành tựu và hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta. 
· Thành tựu
+ Đất nước thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh….
+ Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn sản xuất với thị trường….
+  Thực hiện có kết quả chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày càng tốt hơn tiềm năng của các thành phần kinh tế….
· Hạn chế
 Trong những năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, song kinh tế phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, chưa thật sự bền vững, đặc biệt trong 10 năm gần đây. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế còn thấp. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, hệ thống thị trường hình thành và phát triển chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ và hiện đại đang cản trở sự phát triển; việc tạo nền tảng để trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại còn chậm và gặp nhiều khó khăn….

	

1.0





1.0




	
	c
	Sinh viên cần làm gì để góp phần phát triển kinh tế nước nhà?
(Mỗi ý SV nêu hợp lý thì GV chấm 0.25 điểm đến 0.5 điểm)
	1.0




Câu 10: Em hãy phân tích thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Liên hệ bản thân để góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay. (5.0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	 10
	
	Em hãy phân tích thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, hãy liên hệ bản thân để góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. 
	5.0

	

	a
	Thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam 
Qua hơn 30 năm đổi mới, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
 + Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
+ Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. 
+ Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. 
+ Văn hóa-xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. 
+ Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. 
+ Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. 
+ Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
90 năm qua, kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta đã ra khỏi nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới. 
Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn nhiều. Trong lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm, nhưng vấn đề căn bản là Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.
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	b
	Liên hệ bản thân để góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Thực trạng 
Bản thân cũng đã tự tin, năng động hơn, tiếp thu những cái mới nhạy bén hơn; chủ động lựa chọn, tìm kiếm nghề nghiệp để có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, góp phần làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương, đất nước… 
 Tuy nhiên:
Đôi lúc bản thân có thái độ lạnh nhạt với phong trào của Đoàn Thanh niên và không thiết tha tham gia các hoạt động liên quan đến giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, không mặn mà với các chương trình, nội dung giáo dục chính trị
Nguyên nhân
- Chủ quan: Bản thân chưa ý thức trong viêc hoc tâp, đạo đức, lối sống..
- Khách quan: Những tác động tiêu cực từ mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa từ bên ngoài, kinh tế thị trường, chưa có sự quan tâm của gia đình...
Giải pháp
- Bản thân nhận thức đúng động cơ,mục đích học tập
- Tích cực, tư giác hoc tâp, tu dưỡng, rèn luyên đạo đức, lối sống
- Tích cực tham tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường và của địa phương phát động..
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Câu 11: Em hãy phân tích quan điểm về người công dân tốt. Sinh viên cần làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước và đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay?
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	11
	
	Em hãy phân tích quan điểm về người công dân tốt. Sinh viên cần làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước và đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay? 
	
5.0


	
	a
	        Quan điểm về người công dân tốt  	
Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Người công dân tốt là người thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân”. Công dân Việt Nam có những quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:
Mọi người có quyền sống, bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; 
 Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình; bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. 
 Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp; Quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước; 
Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.  
Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình; 
Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;
Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, thừa kế, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất;  
Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.  
 Nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 
Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.
Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập; Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó.
Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.  
Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất 
 Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân - thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 
Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng. 
Mọi người thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. 
	2.5

	
	b
	Tình hình dịch bệnh COVID19 tại nước ta
- Dịch bệnh COVID19 tại VN đang diễn biến phức tạp và lan ra hầu hết các tỉnh thành cả nước với số ca nhiễm bệnh ngày càng tăng.
- Dịch bệnh COVID19 tại VN xuất hiện các biến chủng mới gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.
- Dịch bệnh COVID19 tại VN đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao động, việc làm và thu nhập của người lao động, do đó cũng sẽ làm suy giảm tăng trưởng sản lượng kinh tế của đất nước.
- Dịch bệnh COVID-19 làm tăng tỷ lệ nghèo và cận nghèo về thu nhập và làm sụt giảm thu nhập tạm thời của hộ gia đình và người lao động.
	1.0

	
	c
	Sinh viên cần làm:
(Mỗi ý đúng SV được 0.25 điểm)
· Phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành dùm lá rách để giúp đỡ nhau trong công cuộc phòng chống COVID.
· Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh do Bộ y tế ban hành, có niềm tin và luôn ủng hộ các biện pháp phòng chống COVID của Đảng và Chính phủ đang thực hiện.
-  Nêu cao ý thức cá nhân về việc tự phòng chống dịch COVID như thực hiện tốt khẩu hiệu 5k, tuân thủ các chỉ thị 15, chỉ thị 16 do Chính phủ ban hành. 
- Cần đổi mới mình để thích nghi với những thay đổi do tác động của dịch bệnh như trang bị kiến thức công nghệ để học online, khai báo y tế online, khai báo bảo hiểm xã họi online. 
…….
 (GV có thể chấm dựa trên những giải pháp khác của SV nếu thấy hợp lý)
	
1.5





Câu 12: Em hãy phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Qua đó, hãy liên hệ thực trạng lối sống, đạo đức thanh thiếu niên hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để tu dưỡng và rèn luyện lối sống, đạo đức cho bản thân? (5.0 điểm)
	Câu
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	Đáp án
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	Em hãy phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Qua đó, hãy liên hệ thực trạng lối sống, đạo đức thanh thiếu niên hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để tu dưỡng và rèn luyện lối sống, đạo đức cho bản thân?
	
5.0


	
	A
	· Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng và đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ “Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại”; thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Trong Di chúc, Người dặn, “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. (0.75 điểm)
+ Hồ Chí Minh yêu cầu phải chú trọng giáo dục và học tập đủ các mặt đạo đức cách mạng, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất. Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Giáo dục thế hệ trẻ trên tất cả các mặt “đức, trí, thể, mỹ” gồm giáo dục lý tưởng cách mạng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, học để làm cho dân giàu, nước mạnh. Giáo dục ý chí, đạo đức cách mạng, trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật và quân sự; nếp sống văn hóa, thể chất cho tuổi trẻ. (1.0 điểm)
[bookmark: _Toc19021218][bookmark: _Toc19021490][bookmark: _Toc19021693][bookmark: _Toc19083657]+ Theo Hồ Chí Minh, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phải phù hợp với đối tượng, giáo dục là một khoa học. Theo Người, cần thực hiện dân chủ, bình đẳng trong giáo dục. Giáo dục phải gắn liền với thi đua dạy thật tốt, học thật tốt. (0.75 điểm)
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	b
	· Liên hệ thực trạng lối sống, đạo đức thanh thiếu niên hiện nay: (1.5 điểm)
+ Tích cực: (0.75 điểm)
Thanh thiếu niên hiện nay năng động và sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ, có ý chí vươn lên trong học tập, hoạt động, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có ý chí phấn đấu bền bỉ, luôn vươn lên trong cuộc sống và biết vượt qua mọi thách thức để làm giàu cho bản thân, gia đình và cống hiến cho đất nước….
Có đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện giúp ích cho người dân, cho xã hội… 
Đa số thanh niên luôn tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước, quan tâm đến các hoạt động chính trị, xã hội của đất nước hơn…
+ Những tồn tại: (0.75 điểm)
Nhận thức và hành động của một bộ phận không nhỏ thanh niên Việt Nam đã và đang bị ảnh hưởng. 
Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc. 
Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp
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	c
	· Là sinh viên, em cần làm gì để tu dưỡng và rèn luyện lối sống, đạo đức cho bản thân? (1.0 điểm)
+ Cố gắng học tập để có kết quả cao….
+ Tích cực tham gia các hoạt động xã hội do Đoàn trường, do địa phương tổ chức….. 
+ Tích cực phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, tránh xa các tệ nạn xã hội…
+ Thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong lớp, xây dựng tinh thần đoàn kết của tập thể, của trường học….
….
 (GV có thể chấm dựa trên những giải pháp khác của SV nếu thấy hợp lý)
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Câu 13: Em hãy trình bày những định hướng lớn phát triển văn hóa, con người của Đảng ta hiện nay. Qua đó, em hãy liên hệ thực trạng phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta. (5.0 điểm)
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	Em hãy trình bày những định hướng lớn phát triển văn hóa, con người của Đảng ta hiện nay. Qua đó, em hãy liên hệ thực trạng phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta. 
	
5.0


	
	a
	· Những định hướng lớn phát triển văn hóa, con người của Đảng: 
Một là, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ. (0.5 điểm)
 Hai là, con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi; sống có văn hoá, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính. (0.5 điểm)
Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. 
Ba là, giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. (0.5 điểm)
 Bốn là, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế. (0.5 điểm)
Năm là, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và nghĩa vụ của mọi công dân. (0.5 điểm)
 Sáu là, chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người là động lực mạnh mẽ phát huy mọi năng lực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (0.5 điểm)

	3.0

	
	b
	· Liên hệ thực trạng phát triển văn hóa ở nước ta hiện nay. 
Những kết quả đạt được: (0.5 điểm)
Hợp tác quốc tế về văn hóa được đẩy mạnh, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới, tạo nên “sức mạnh mềm” cho đất nước. Giao lưu văn hóa với nước ngoài ngày càng được mở rộng cùng với quá trình đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế của Nhà nước ta, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, quảng bá cho hình ảnh đất nước, con người, văn hóa-  nghệ thuật Việt Nam đến với bạn bè thế giới.
Nhiều phong trào, cuộc vận động văn hóa được thực hiện và có những thành tựu nhất định, góp phần tạo môi trường văn hóa, bảo vệ và phát huy những giá trị nhân văn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống được tôn vinh, tính năng động sáng tạo, tự chủ và tính tích cực xã hội của người dân được phát huy, mở rộng.
Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, được bạn bè quốc tế biết đến.
Những mặt hạn chế: (0.5 điểm)
Các sản phẩm văn hóa Việt Nam vẫn chưa thực sự sáng tạo, phong phú, chưa đáp ứng được nhu cầu của công chúng, năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa và thị trường quốc tế còn thấp.
Bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ bị phai nhạt. Nhiều dân tộc thiểu số đã và đang mất dần những nét văn hóa đặc sắc trong tiến trình phát triển, hội nhập, đời sống văn hóa nghệ thuật nghèo nàn. 
Môi trường văn hóa còn tồn tại tình trạng thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục; tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, tội phạm có chiều hướng gia tăng. 
Văn hóa ứng xử nơi công cộng, ở công sở, trong gia đình, nhà trường có nhiều bất cập. Sự suy thoái về tư tưởng, xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ

	1.0

	
	c
	· Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta 
+ Kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các hoạt động, các phong trào hưởng ứng ngày Lễ lớn của đất nước…
+ Tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến của thế giới, thay đổi quan điểm, tư tưởng của bản thân theo hướng tích cực và hiện đại…
+ Phê phán những hành vi, lối sống phản cảm, làm phai nhạt văn hóa của dân tộc…
…..
(GV có thể chấm dựa trên những giải pháp khác của SV nếu thấy hợp lý)
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Câu 14: Em hãy phân tích nội dung phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Qua đó, em hãy liên hệ thực tiễn quá trình phát huy truyền thống yêu nước của sinh viên hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta.(5.0 điểm)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	14
	
	Em hãy phân tích nội dung phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Qua đó, em hãy liên hệ thực tiễn quá trình phát huy truyền thống yêu nước của sinh viên hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta.(5.0 điểm)
	
5.0


	
	a
	Nội dung phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.
Người học cần nhận thức rõ đất nước là của dân, do dân, vì dân. Trách nhiệm của người dân trong công cuộc đổi mới là tương lai của dân tộc, hạnh phúc của mỗi gia đình. Bởi vậy, mỗi người học cần phải:
- Tu dưỡng ý chí, tiếp nối truyền thống yêu nước, biết điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; xác định quyền hạn, trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của người công dân.(0.5 điểm)
- Có lòng nhân ái, yêu thương, nhân nghĩa, đoàn kết, trân trọng các giá trị đạo đức nền tảng. (0.5 điểm)
- Có trách nhiệm xây dựng lối sống lành mạnh và nơi làm việc văn minh để phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. (0.5 điểm)
- Biết phê phán những hủ tục, lạc hậu cũng như phê bình chủ nghĩa cá nhân, trục lợi bản thân, tránh xa các tệ nạn xã hội. (0.5 điểm)
- Có động cơ học tập đúng, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và lòng đam mê để có thể làm việc tốt nhất, có đạo đức nghề nghiệp và thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ. (0.5 điểm)
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	b
	Liên hệ thực tiễn quá trình phát huy truyền thống yêu nước của sinh viên hiện nay 
Những mặt đạt được: (0.75 điểm)
Tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, các hoạt động tình nguyện tại chỗ, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Tình nguyện giúp đỡ người già, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.
Các hoạt động lao động sáng tạo với tri thức và công nghệ mới, với năng suất và chất lượng sản phẩm được đẩy mạnh cao hơn trước. Tích cực tham gia các hoạt động “Sáng tạo trẻ”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới.
 Những mặt hạn chế: (0.75 điểm)
Nhiều sinh viên còn tỏ thái độ thờ ơ với các hoạt động, phong trào hướng ứng các ngày lễ lớn, tiếp bước các truyền thống của dân tộc ta.
Một số có thái độ, quan điểm lệch lạc về Đảng và Nhà nước…
Sinh viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc kế thừa và phát huy các truyền thống của dân tộc ta.
….
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	c
	Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta

- Trau dồi về lý tưởng, rèn luyện đạo đức. Sống có văn hoá, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Gương mẫu trong cộng đồng, làm tròn bổn phận của người công dân.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Ra sức nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động, trình độ ngoại ngữ, tin học. Vươn lên nắm vững khoa học, kỹ thuật, công nghệ.
- Hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, ngày thứ bảy tình nguyện; tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới, những vấn đề bức xúc; chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương, đơn vị.
- Phấn đấu nâng cao chất lượng của người đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; mỗi đoàn viên gắn hoạt động của mình với hoạt động của tập thể thanh niên nơi mình sinh sống hoặc công tác.
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Câu 15: Em hãy phân tích nội dung: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh” trong nội dung phát triển văn hóa, con người của Đảng ta. Qua đó, em hãy liên hệ thực trạng môi trường văn hóa trong trường học của em hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực? (5.0 điểm)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	15
	
	: Em hãy phân tích nội dung: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh” trong nội dung phát triển văn hóa, con người của Đảng ta. Qua đó, em hãy liên hệ thực trạng môi trường văn hóa trong trường học của em hiện nay. Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực?
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	A
	· Nội dung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
Mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái. Đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, đạo đức công dân vào các hoạt động giáo dục của xã hội.(0.5 điểm)
Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. (0.5 điểm)
Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.(0.5 điểm).
 Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (0.5 điểm).
Gắn các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. (0.5 điểm)
Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, “tốt đời, đẹp đạo” (0.5 điểm)
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	b
	Liên hệ thực trạng môi trường văn hóa trong trường học của em hiện nay.
Tích cực: (0.5 điểm)
Phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực đã trở thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường
Mối quan hệ giữa người dạy và người học thân thiện, sinh viên giúp đỡ, chia sẽ, đoàn kết với nhau
Đa số sinh viên vẫn nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy về đồng phục, tác phong, giờ giấc trong nhà trường.
Các hoạt động, phong trào gắn kết sinh viên cũng được phát triển theo nhiều nội dung ngày càng đa dạng và phong phú
 Hạn chế: (0.5 điểm)
Vẫn còn tình trạng sinh viên thiếu nề nếp, kỹ cương trong trường ,trong lớp.
Tình trạng cư xử thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng giảng viên, nhân viên và bạn bè vẫn còn nhiều
Bạo lực học đường ngày càng xuất hiện nhiều trong một số lớp học.
….
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	c
	Là sinh viên, em cần làm gì để góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực?

Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của lớp, của trường để xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các sinh viên trong trường
Phê phán, lên án các hành vi vi phạm đạo đức, tiêu cực trong lớp, trong trường học..
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